Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU
	E-CDNT 1.1
	Tên Bên mời thầu là:___[Theo tên đăng ký trên Hệ thống].

	E-CDNT 1.2
	Tên gói thầu:___[Theo Thông báo mời chào hàng].

Tên dự án là:___[Theo Thông báo mời chào hàng]. 

	E-CDNT 1.3
	Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn):___ [Theo Thông báo mời chào hàng].

	E-CDNT 1.5
	Thời gian thực hiện hợp đồng: ___ [Theo Thông báo mời chào hàng].

	E-CDNT 4.4
	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ Chủ đầu tư, Bên mời thầu], trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau:

 + Tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];

+ Tư vấn lập, thẩm định E-HSYC:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];
+ Tư vấn đánh giá E-HSĐX; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)].

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với
:___ [ghi đầy đủ tên và địa chỉ Chủ đầu tư, Bên mời thầu];

	E-CDNT 7.8
	Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSĐX các tài liệu sau đây:___[ghi tên các tài liệu cần thiết khác mà nhà thầu cần nộp cùng với E-HSĐX theo yêu cầu trên cơ sở phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu và không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu. Nếu không có yêu cầu thì phải ghi rõ là “không yêu cầu”].

	E-CDNT 10.2
	Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng thầu bao gồm: _____[đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

 Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế…, trong E-HSYC có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
Trường hợp, trong E-HSĐX, nhà thầu không đính kèm giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSĐX. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đệ trình cho Chủ đầu tư giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
Trường hợp gói thầu có yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu phải có một đại lý (hoặc đại diện) có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác được quy định tại Chương V – Yêu cầu đối với gói thầu].

	E-CDNT 11.1
	Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX là: ____ngày [Ghi cụ thể số ngày nhưng thông thường là 40 ngày], kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

	E-CDNT 12.1
	Nội dung và hiệu lực của bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: ___ [Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu].
- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ____ ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu [Ghi rõ số ngày, được xác định bằng thời gian có hiệu lực của E-HSĐX cộng thêm 30 ngày].

	E-CDNT 12.5
	Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa là _____ ngày [ghi rõ số ngày, nhưng không quá 20 ngày], kể từ ngày thông báo quả lựa chọn nhà thầu.

	E-CDNT 16.2
	Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá _____ [Ghi tỷ lệ phần trăm cho phù hợp] giá chào của nhà thầu.

	E-CDNT 24
	
Tỷ lệ tăng hoặc giảm khối lượng tối đa là: ____[ghi tỷ lệ %]
[Thông thường tỷ lệ này vào khoảng 15%]

	E-CDNT 26.2
	- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư:____[ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];

- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền:____[ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];
- Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn:____ [ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];.

	E-CDNT 27
	Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát:____[ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được Người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu/dự án (nếu có)].


� Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.
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